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Muc luc NOi dung

PHIEN BAN KHAO SAT — TU' CUOC KHAO SAT PU'Q'C GIAM SAT/KHONG DAT CAU HOI (SURVEY VERSION

— FROM SURVEY BEING ADMINISTERED/DO NOT ASK)
PONG Y THAM GIA (CONSENT)
SU'C KHOE TONG THE (OVERALL HEALTH)
PHAT TRIEN THANH THIEU NIEN TiCH CU'C (PYD) — CAC NAM LE
(POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT (PYD) — ODD YEARS)
MOI TRUONG HOC DUONG (SCHOOL CLIMATE)
MOI TRUONG HOC DUONG — CAC NAM LE (SCHOOL CLIMATE — ODD YEARS)
CAC MU'C PIEM — CAC NAM LE (GRADES — ODD YEARS)
NAN BAT NAT (BULLYING)
TIEP CAN DICH VU CHAM SOC — CAC NAM LE (ACCESS TO CARE — ODD YEARS)
SU'C KHOE TAM THAN (MENTAL HEALTH)
NGAN NGUA TU TU (SUICIDE PREVENTION)
GIAO DUC GIO1 TiNH TOAN DIEN (COMPREHENSIVE SEX EDUCATION)
RUQU BIA (ALCOHOL)
CAN SA (MARIJUANA)
THUOC LA (TOBACCO)
THONG TIN NHAN KHAU HOC — CHUNG TOC VA DAN TOC (DEMOGRAPHICS — RACE AND
ETHNICITY) THONG TIN NHAN KHAU HOC — CAC BO LAC (DEMOGRAPHICS — TRIBES)
THONG TIN NHAN KHAU HOC — NGON NGU’ (DEMOGRAPHICS — LANGUAGES)
THONG TIN NHAN KHAU HOC — TINH TRANG VO GIA CU (DEMOGRAPHICS — HOUSELESSNESS)
THONG TIN NHAN KHAU HOC - CHAM SOC BEN NGOAI GIA BINH RUOT THIT
(DEMOGRAPHICS — FOSTER CARE)
THONG TIN NHAN KHAU HQC — DOl KEM (DEMOGRAPHICS — HUNGER)
THONG TIN NHAN KHAU HOC — KHUYET TAT (DEMOGRAPHICS - DISABILITY)
THONG TIN NHAN KHAU HOC — XAC DINH GIO1 TiNH VA XU HUONG TiNH DUC
(DEMOGRAPHICS — GENDER IDENTIFY AND SEXUAL ORIENTATION)
LONG TRUNG THU'C (HONESTY)
KET THUC (CLOSING)

30
31
31
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PHIEN BAN KHAO SAT - TU' cUOC KHAO SAT PU'QC GIAM SAT/KHONG PAT CAU
HOI (SURVEY VERSION — FROM SURVEY BEING ADMINISTERED/DO NOT ASK)

H&y xac dinh phién ban khao sat

1 Lop 6
2 Lop 8
3 Lép 11

PONG Y THAM GIA (CONSENT)

S1. Ban c6 déng y tham gia cudc Khao sat Strc khoe Hoc sinh (SHS) nay hay khong?

1 Co
2 Khong

Trang3/31
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SU'C KHOE TONG THE (OVERALL HEALTH)

1. Ban c6 thé ndi rang strc khde cadm xuc va tam than ca minh nhin chung la ...

oo NUTLE WN B

Tuyét voi

Rat tot

Tot

Binh thuwong

Kém

T6i khong biét chac

T6i khong biét cadu hdi nay mudn dé cap dén diéu gi
T6i khdng mudn trd |

2. Ban c6 thé néi rang strc khde thé chat ciia minh nhin chung 13 ...

oo NULE, WNPE

Tuyét voi

Rat t6t

Tot

Binh thuong

Kém

T6i khong biét chac

Téi khdng biét cau hoi nay mudn dé cap dén diéu gi
T6i khdng mudn tra |oi
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PHAT TRIEN THANH THIEU NIEN TiCH CU'C (PYD) — CAC NAM LE
(POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT (PYD) — ODD YEARS)

D4i véi cac tuyén bé tiép theo day, hdy danh diu dé xac dinh ban cdm thay tirng tuyén bé
nhu thé ding din dén mirc nao d6i véi ban than ban.

3. T6i c6 thé 1am hau hét moi diéu néu toi nd lurc.

Rat dung

Kha dung

Hoi dung

Khong didng chut nao

T6i khong biét chac

T6i khdng hiéu cau hoi nay mudn néi dén diéu gi
T6i khdng mudn trd |

O 0O N P WN P

4, Téi c6 thé gidi quyét cac van dé clia minh.

R4t dung

Kha dung

Hoi dung

Khong didng chut nao

To6i khong biét chac

T6i khdng hiéu cau hoi nay mudn néi dén diéu gi
T6i khdng mudn trd |

O 00 NP WN -

5. Cé nhitng ngudi trong doi khuyén khich téi nd lyc hét sirc minh.
R4t dung

Kha dung

Hoi dung

Khéng dung chut nao

T6i khong biét chac

T6i khdng hiéu cau hoi nay mudn néi dén diéu gi

T6i khdng mudn tra 1o

O 00O NP WN P

6. T6i tin rang t6i cé thé tao ra mot sy khac biét trong codng ddng clia minh.
Rat dung

Kha dung

Hoi dung

Khong ddng chut nao

To6i khong biét chac

T6i khéng hiéu cau hdi ndy mudn néi dén diéu gi

T6i khéng mudn tra 1oi

O 00 NP WN K-
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MOI TRUONG HOC DUONG (SCHOOL CLIMATE)

Xin cho chuing tdi biét ban déng y, hodc khong déng y, v&i cac tuyén bd sau ddy dén mirc nao.

7. Cé it nhat mét gido vién hodc ngudi Idn khéc tai trwdng thue sy quan tdm dén toi.

O 0O N P WN P

Rat dung

Kha dung

Hoi dung

Khong didng chut nao

T6i khong biét chac

T6i khdng hiéu cau hoi nay muén ndi dén diéu gi
T6i khdng mudn trd |

8. T6i cdm thay an toan tai trwdng hoc cia minh.

O o0 N P WNPF

Hoan toan déng y

pongy

Khéng déngy

Hoan toan khéng déng y

T6i khong biét chac

Téi khéng hiéu cau hoi nay mudn néi dén diéu gi
T6i khdng mudn tra 1o

MOI TRUONG HOC DUONG — CAC NAM LE (SCHOOL CLIMATE — ODD YEARS)

0. Trd chuyén véi gido vién va ngudi ldn khac tai treong |1a diéu dé dang.

O 00O NP WNPF

Hoan toan déng y

pongy

Khéng déngy

Hoan toan khéng déng y

T6i khong biét chac

T6i khéng hiéu cau hoi nay muén néi dén diéu gi
T6i khdng mudn tra 1o
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10. To6i hanh phuc khi duoc hoc tai ngoi trwong nay.
1 Hoan toan doéng y
2 Pongy
3 Khéng déngy
4 Hoan toan khéng déng y
7 T6i khong biét chac
8 T6i khoéng hiéu cau hoi nay muén néi dén diéu gi
9 T6i khdng mudn trd |
11. Trong vong 30 ngay vira qua, ban cd bd hoc tai trwedng bat cir ngay nao hay khéng?

Co

Khéng

T6i khong biét chac

T6i khoéng hiéu cau hoi nay muén néi dén diéu gi
T6i khdng mudn tra 1o

O 00NN B
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CAC MU'C DIEM — CAC NAM LE (GRADES — ODD YEARS)

12.

Ban thudng nhan dwoc cdc mire diém nao tai trudng?
Hau hét la cac diém A

Hau hét |a cac diém B

Hau hét |3 cac diém C

Hau hét |a cac diém D

Hau hét 13 cac diém F

Khéng thudc bat cir mirc diém nao néu trén

To6i khong biét chac

Téi khéng hiéu cau hoi nay muén néi dén diéu gi
T6i khdng mudn trd |

OO NOOTULLPE, WN -
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NAN BAT NAT (BULLYING)

Cac cau hai ti€p theo cé lién quan dén nan bat nat.

N&u ban hay ai d6 ma ban quen biét can gitp d&, nén biét rang c6 nhiéu hinh thirc ho tro
mién phi, bdo mat va an danh dwgc cung cap sudt 24 gio trong ngay va 7 ngay trong tuan.
Xin vui long xem qua Phi€u Nguon Iwc H6 trg ma ban sé nhan duoc sau khi hoan tat ban
khao sat nay dé biét thém thong tin chi tiét.

13. Trong vong 12 thang vira qua, ban cé tirng bj bat nat trong khuén vién nha trwdng hay

khong?

1 Cco

2 Khong

7 To6i khong biét chac

8 T6i khdng hiéu cdu hdi ndy mudn néi dén diéu gi
9 T6i khdng mudn trd |

14. Trong vong 12 thang vira qua, ban cé tirng bj bat nat bén ngoai khudn vién nha truong
hay khong?

Co

Khong

To6i khong biét chac

T6i khdng hiéu cdu hdi ndy mudn néi dén diéu gi

T6i khdng mudn tra 1oi

O 00NN -

15. Trong vong 12 thang vira qua, ban cé tirng bj bt nat théng qua phuwong tién truyén
thong dién tlr hay khong? Tinh ca viéc bj bat nat qua hinh thitc nhan tin, instagram,
phuong tién truyén théng x3 héi khac, tro choi tryc tuyén hodc phat song truc tiép.

1 Co

2 Khong

7 T6i khong biét chac

8 Téi khéng hiéu cau hoi nay mudn néi dén diéu gi
9 T6i khdng mudn tra 1o

Trang9/31
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TIEP CAN DICH VU CHAM SOC — CAC NAM LE (ACCESS TO CARE — ODD YEARS)

Chuing t6i mudn biét liéu rang ban cé kha nang nhan duoc dich vu chidm séc sirc khoe thé chat
va tam than khi can thiét hay khong.

16. La&n cudi khi ban dén gdp mot bac s hodc chuyén vién diéu dudng thwc hanh dé kiém
tra strc khoe téng quat trong tinh trang khdng mac bénh hay thwong tat 1a vao ldc nao?
1 Trong nam vlra qua
2 Trong khoang 1 dén 2 ndm vé trudc
3 Hon 2 ndm vé trudc
4 Chua khi nao
7 T6i khong biét chac
8 T6i khong biét cadu hdi nay mudn dé cap dén diéu gi
9 T6i khdng mudn tra |
17. Lan cudi khi ban di khdm rang, chita rang, cao véi rang hay thuc hién céc tha thuat nha

khoa khac la vao luc nao?

O 00N P WNPE

Trong nam vlra qua

Trong khoang 1 dén 2 nam vé truéc

Hon 2 ndm vé trudc

Chua khi nao

T6i khong biét chac

T6i khong biét cau hdi nay muén dé cap dén diéu gi
T6i khdng mudn tra 1oi

Trang 10 trong 31
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18.  Ban d3 tirng bi sdu rang? Ban c6 thé xac dinh mot hay nhiéu tuy chon duéi day.
1 Trongnam vira qua
2 Trong khodng 1 dén 2 nam vé trudc
3 Hon2nam vé trudc

NEU BAT CU MUC NAO SAU DAY BU'QC CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO
KHAC

4 Toi chua tirng bi sau rang

7 T6i khong biét chac

8 Toi khéng biét cau hdi nay mudn dé cap dén diéu gi

9 Toéi khéng mudn trd |

Trang 11/31
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SU'C KHOE TAM THAN (MENTAL HEALTH)

Bén trén chung tdi da héi vé sirc khde tdm than tong thé cla ban, bay gié’ chiing téi mudn
dwa ra mot sd cdu héi vé cdm nhén cuta ban.

19.  Trong vong 30 ngay vira qua, ban d3 tirng cdm thay lo lang hay cing thang vé&i tan suat
nhu thé nao?

Khéng hé co

Nhiéu ngay mdi xay ra mot lan

Hon mot nira sd ngay néu trén

Hau nhu m6i ngay

Toi khong biét chac

Téi khdng biét cadu hdi nay mudn dé cip dén diéu gi

T6i khdng mudn trd |

O 00O NP WN PR

20.  Trong nam vira qua, c6 phai ban d3 tirng cdm thay rat budn khé hodc vé vong hau nhu
moi ngay sudt lién ti€p hai tuan tré 1én, d&n muitc ban phai ngirng thuc hién mot s
hoat dong thong thudong cdia minh?

Cé

Khong

To6i khong biét chac

Téi khdng biét cadu hdi nay mudn dé cap dén diéu gi

T6i khdng mudn tra |

O 00NN -

21.  Trong nam vira qua, c6 phai ban d3 tirng lam mét s6 diéu gay tén thwong cho ban than
mdt cach cé chl dich nhung khdng d&n mdrc muén chét, chang han nhu ty cat hay hun
dot co thé mot cach cé chid dich?

Cé

Khéng

T6i khdng biét chac

Toi khdng biét cadu hdi nay mudn dé cap dén diéu gi

Toi khdng mudn tra 1o

O 00NN B
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NGAN NGUA TU' TU’ (SUICIDE PREVENTION)

22.  Trong ndm vira qua, cé phai ban d3 tirng can nhic dén viéc ty tlr hay khong?
Cé

Khong

To6i khong biét chac

T6i khdng biét cadu hdi nay mudn dé cap dén diéu gi

T6i khdng mudn trd |

O 00NN -

23.  Trong ndm vira qua, cé phai ban da tirng co tu tir?

Cé

Khong

To6i khong biét chac

Téi khdng biét cadu hdi nay mudn dé cap dén diéu gi
Toi khdng mudn tra 1o

O 00NN -

MAN HINH RIENG BIET (SEPARATE SCREEN)

Néu ban can hd trg vé mat cam xic, hiy goi hodc nhan tin cho duwong day néng vé
khiing hoang strc khde tam than theo s6 988 dé& duoc hd trg min phi va bao mat

sudt 24 gi® trong ngay va 7 ngay trong tuan.

Trang 13 /31
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24, Co mét gido vién hodc ngudi trwedng thanh khac tai truong la ngudi ma toi cam thay an
toan khi tim dén v&i ho dé dugc gitp dd.
1 bung
2 Sai CHUYEN SANG CAU 26
7 T6i khong biét chac CHUYEN SANG CAU 26
8 T6i khéng hidu cau hdi ndy mudn néi dén didugl  CHUYEN SANG CAU 26
9 T6i khdng mudh tra I&i CHUYEN SANG CAU 26
25. Khi can giip d&, kha ndng ban tim dén gido vién hodc ngudi tredng thanh tai tredng noi
trén xay ra v&i xac suat nao?
1 Kha nang rat cao
2 Kha ndng twong doi
3 Kha ndng rat thap
4 Khong c6 kha nang dé
7 T6i khong biét chac
8 T6i khong biét cadu hdi nay mudn dé cap dén diéu gi
9 T6i khdng mudn trd |
26.  Ngoai thoi gian & trudng, cé mot dia diém hodc mét nguwdi ma téi cé thé cdm thay an
toan khi tim dén dé dwoc gitp dd.
1 Pung
2 Sai CHUYEN SANG CAU 28
7 T6i khong biét chic CHUYEN SANG CAU 28
8 Toi khong hiéu cau hdi nay mudn ndi dén didugi  CHUYEN SANG CAU 28
9 T6i khéng mudh tra I&i CHUYEN SANG CAU 28
27.  Khican gitp d&, kha nang ban tim dén dia diém hodc nguwdi mang dén cho ban cam giac

an toan nhu thé xay ra vdi xac suat nhu thé nao?

O 000N P WNPF

Kha nang rat cao

Kha nang twong déi

Kha nang rat thap

Khong c6 kha nang dé

T6i khong biét chac

T6i khong biét cau hdi nay muén dé cip dén diéu gi
T6i khdng mudn tra 1oi

Trang 14 /31
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GIAO DUC GIO1 TiINH TOAN DIEN (COMPREHENSIVE SEX EDUCATION)

Cac cau hoi tiép theo c6 lién quan dén nhirng chi dé ma c6 thé ban d3 dwoc hoc tai trwédrng
trong nam hoc vira qua (2024-25).

28. Trong ndm hoc vira qua, c6 phai ban d3 duwoc hoc tai trudng vé cac moi quan hé lanh
manh va thé hién sy tdn trong hay khdng?

Cé

Khéng

T6i khong biét chac

Téi khéng hiéu cau hdi ndy mudn ndi dén diéu gi

Toi khdng mudn tra 1oi

O 00NN P~

Trang 15/ 31
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RU'OU BIA (ALCOHOL)

Cac ciu hdi tiép theo c6 lién quan dén udng ruou, bao gom udng bia, rwrou vang, thirc uéng
¢6 c6n va ga nhu White Claw hoéc Truly, cac suat ruwqu rum, gin, vodka hay whisky. Déi vé'i
nhirng ciu héi dy, udng rwou khdng bao gom nhap mét vai ngum ruou vang phuc vu cho
muc dich ton gido.

29. Cé bao gi® ban udng rwou, ngoai viéc nhap mét vai ngum nhd, hay chua?

1 Co

2 Téi chuwa bao gid uéng ruwou CHUYEN SANG CAU 31
7 T6i khong bist chéc CHUYEN SANG CAU 31
8 T6i khong hiéu cau hoi nay mudn néi dén diéu gi CHUYEN SANG CAU 31
9 T6i khéng mudn tra 1oi CHUYEN SANG CAU 31

30.  Trongvong 30 ngay vira qua, cé phai ban d3 tirng udng it nhat mét cdc rwgu hay khong?
Cé

Khong

T6i khong biét chac

Téi khéng hiéu cau hdi ndy mudn ndi dén diéu gi

Toi khdng mudn tra 1oi

O 00NN P
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CAN SA (MARIJUANA)

Cac cau hdi tiép theo cé lién quan dén can sa (marijuana hay cannabis) & bat cr hinh thirc
nao, déi khi dwoc goi la weed, hash hoac pot, khéng bao gdm cdc san pham cé chiét xuat gai
dau hoic chi chira cannabidiol (CBD) ma théi.

31.  Coébao gid ban sir dung can sa & bat clr hinh thirc ndo hay khéng?

1 Co
2 Téi chua bao gi¢r str dung can sa CHUYEN SANG CAU 33
7 Toi khong biét chac CHUYEN SANG CAU 33
8 T6i khéng hiéu cau hdi nay mudn ndi dén diéu gi CHUYEN SANG CAU 33
9 Toi khdng mudn tra 1oi CHUYEN SANG CAU 33
32. Trong vong 30 ngay vira qua, ban cé sir dung can sa hay khong?
Co
Khéng

To6i khong biét chac
T6i khong biét cau hoi nay muén dé cap dén diéu gi
T6i khdng mudn trd |

O 00O dN -
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THUOC LA (TOBACCO)

33. Cé bao gi® ban st dung bat cr cac loai san pham thudc I3 hit hoi/thudc |14 dién tl, thudc 1a dang diéu
hodc thudc |1a dé€ nhai hay khong?.

1 Co

2 KbéngA o CHUYEN SANG CAU 35
7 T6i khong biét chac CHUYEN SANG CAU 35
8 Toi khdng hiéu cau hoi nay mudn ndi dén diéu gi CHUYEN SANG CAU 35
9 T6i khdng muén trd | CHUYEN SANG CAU 35

34. Trong vong 30 ngay vira qua, ban d3 tirng st dung (cac) san pham nao sau day? Ban c6 thé xac dinh mot
hay nhiéu tuy chon dudi day.

1 Céc loai thudc 13 diéu

2 San pham thudc |3 hit hoi hodc thudc |4 dién tir khac

3 Thudc 14 dé nhai

NEU BAT CU’ MUC NAO SAU DAY DUQC CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO KHAC
T6i khdng st dung bat cir sdn pham thudc 1a nao néu trén

T6i khong biét chac

T6i khdng biét cadu hoi nay mudén ndi dén diéu gi

Téi khéng muén tra 1o

35. Trong thang vira qua, ban cd sir dung bat c&r san pham thudc 13 dang hit hoi hodc thudc 14 tAm huong
nao, vi du nhu hwong bac ha, trai cay, ca phé, keo hay cac huong vi khac, hay khong? Khdng tinh dén can

Sa.

1 Co

2 Khong

7 Toi khong biét chac

8 Téi khéng hiéu ciu hoi nay mudn ndi dén diéu gi
9 Toi khdng mudn trd |

Trang 18 /31
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THONG TIN NHAN KHAU HOC — CHUNG TOC VA DAN TOC
(DEMOGRAPHICS — RACE AND ETHNICITY)

Ai cling c6 trai nghiém sdng riéng, trai nghiém 3y cé thé anh huwédng dén sirc khée cua ho.
Xin vui long cho chiing t6i biét vé ban than ban dé ching t6i c6 thé cung cap sw hd tro thiét
thuc va phu ho'p nhat dé gitip ban sdng an khang va phat trién thinh vwrong.

36. Ban thudc chung téc hay dan téc nao? Ban c6 thé xac dinh mét hay nhiéu tuy chon bén
dudi day.
100  DAn ban dia Hoa Ky, thé dan Da d6 hodc thd dan Alaska
200 NguodichauA
300 Nguoi Da den hodc ngudi My goc Phi
400  Ngudi My gbc Latinh hay géc Tay Ban Nha
500  Ngudi ban xr Hawai hodc Thé dan cdc dao & Thai Binh Duwong
601  Ngudi Trung Pong/Bac Phi/SWANA (Tay Nam A/Bac Phi)
800  NguoiDatrang

NEU BAT CU’ MUC NAO SAU DAY BU'Q'C CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO

KHAC

997  T6i khong biét chic CHUYEN SANG CAU 48
998  T6i khdng biét cdu hdi nay mudn néi dén diéu gi CHUYEN SANG CAU 48
999  Tbi khéng mudhn tra 1 CHUYEN SANG CAU 48

NEU DA CHON LA DAN BAN DJA HOA KY, THO DAN DA DO HOAC THO DAN ALASKA

37. Ban la... Ban c6 thé xac dinh mdt hay nhiéu tuy chon bén dwéi day.
105  Dan ban dia Hoa Ky
101  Thé dan Da dé
102  Tho dan Alaska
104 Ngudi Inuit, nguwdi Metis hodc ngudi Dan tdc Pau tién tai Canada
103  Dan ban dia Mexico, Trung My hodc Nam My
195  C6 dinh danh khac phu hgp hon
(Xin xac dinh r6 hon)_

NEU BAT C’ MUC NAO SAU DAY BU'Q'C CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO
KHAC

197  T6i khong biét chac

198  Toi khéng biét cadu hdi nay mudn noi dén diéu gi

199  To6i khéng mudn tra loi

Trang 19/ 31
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NEU DA CHON LA NGU'O1 CHAU A

38. Ban la... Ban c6 thé xac dinh mot hay nhiéu tuy chon bén dwéi day.
201 NgudiAn Do
202 Ngudi Cam-pu-chia
203  Nguwoi Trung Qubc
204 Nguoithudc cic cong dong tai Myanmar
205 Ngudi Philippine
206 NgudiH-mong
207 Nguoi Nhat Ban
208 Ngudi Han Quéc
209 Ngudilao
210 Ngudibong Nam A
211 Ngudi Viét Nam
295 C6 dinh danh khac phu hgp hon
(Xin xac dinh r6 hon)_

NEU BAT CU’ MUC NAO SAU DAY BU'OC CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO
KHAC

297 Toi khong biét chac

298 Toi khdng biét cadu hdi nay mudn néi dén diéu gi

299 Téi khdng mudn trd 1o

NEU PA CHON LA NGU'O1 DA DEN HOAC NGU'O1 MY GOC PHI

39. Ban la... Ban c6 thé xac dinh mdt hay nhiéu tuy chon bén duwéi day.
301 NguwoiDaden
302  Ngudi My gdc Phi
310  Ngudivung Caribé géc Phi
311  Ngudi My Latinh géc Phi
303 Nguoilamaica
304  Nguoi Haiti
308 Nguwoi Ethiopia
309  NguwoiSomali
395  Cé dinh danh khac phu hgp hon
(Xin xac dinh r6 hon)_

NEU BAT CU MUC NAO SAU DAY BU'OC CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO
KHAC

397  Toikhong biét chic

398  Tb6i khong biét cdu hoi ndy muén néi dén diéu gi

399  T6i khdng muén tra 1o
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NEU DA CHON LA NGU'O1 MY GOC LATINH HAY GOC TAY BAN NHA

40. Ban la... Ban c6 thé xac dinh mét hay nhiéu tuy chon bén duéi day.
401  Ngudi Mexico, nguwdi My gbc Mexico
402  NguoiPuerto Rica
403  Nguoi Cuba
404  Ngudi Guatemala
405 NgudiHonduras
407  Ngudi El Salvadore
420  Ngudi My Latinh géc Phi
495  Cé dinh danh khac phu hgp hon
(Xin xac dinh r6 hon)_

NEU BAT CU’ MUC NAO SAU DAY BU'OC CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO
KHAC

497  To6i khong biét chac

498  Toi khéng biét cdu hoi nay muén ndi dén diéu gi

499  T6i khéng muén trd loi

NEU DA CHON LA NGU'O1 BAN XU’ HAWAI HOAC THO DAN CAC PAO & THAI BINH DUONG

41. Ban la... Ban c6 thé xac dinh mot hay nhiéu tuy chon bén duéi day.
501  Nguoiban x& Hawai/Kanaka Maoli
502  Nguwoi Chamorros (Chamorro)
503  Nguwoi Chuuk
504  Ngudithudc cdc cong dong tai vuing ddo Micronesia
505  Nguoi Fiji
506  Nguoitai dao Guam
507 Nguoitai dao Kosrae
508  Nguwoi Maori
509  Nguwoi Marshall
510 Nguoi Palau
514  NguwoiSamoa
515  Nguwoi Tonga
595  Cé dinh danh khac phu hgp hon
(Xin xac dinh r6 hon)_

NEU BAT CU MUC NAO SAU DAY BU'Q'C CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO KHAC
597  Toi khong biét chic
598  Toi khong biét cau hoi nay muén néi dén diéu gi
599  Tdi khdng mudn tra 1oi
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NEU DA CHON LA NGU'O1 TRUNG DONG/BAC PHI/TAY NAM A VA BAC PHI (SWANA)

42. Ban la... Ban c6 thé xac dinh mot hay nhiéu tuy chon bén duéi day.
611  NgudiAiCap
612  Ngudilraq
613  Ngudilran
614  NguodiDo Théi
615  Ngudili-bang
616  Ngudi Palestin
617  NgudiSyri
618  NgudiThd NhiKy
695  Co6 dinh danh khac phu hgp hon
(Xin xac dinh r6 hon)_

NEU BAT CU’ MUC NAO SAU DAY BU'OC CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO
KHAC

627  Toi khong biét chac

628  Toi khdng biét cdu hoi nay muén ndi dén diéu gi

629  Toi khdng mudn tra 1oi
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NEU DA CHON LA NGU'O DA TRANG

43. Ban la... Ban c6 thé xac dinh mot hay nhiéu tuy chon bén duéi day.

Nguwoi Anh

Ngudi Phap

Nguoi Durc

Nguoi Hy Lap

Nguoi Ai-len

Nguoi Y

Nguoi Na Uy

Nguwoi Ba Lan

Nguoi Romani

Nguoi Nga

Nguoi Scotland

Nguoi Tay Ban Nha
Nguwoi Thuy Dién
Nguoi Ukraina

Cé dinh danh khac phu hgp hon
(Xin xac dinh r6 hon)_

NEU BAT CU’ MUC NAO SAU DAY BU'Q'C CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO

KHAC
897
898
899

T6i khong biét chac
T6i khéng biét cau hoi nay mudn néi dén diéu gi
T6i khdng mudn tra 1oi
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NEU DA CHON LA NGU'O1 THUOC HON MOT CHUNG TOC/PA CHUNG TOC
Ban d3 xac dinh bén trén rang ban la ngudi thudc hon mot chiing toc hay dan toc.

44, Ban c6 nghivé dinh danh chdng téc hodc dan tdc chinh cda minh hay khong?

1 C4. T6i c6 mot dinh danh ching toc hodc dan tdc chinh
2 T6i khong chi cé moét dinh danh chdng tdc hodc dan téc chinh/Khdng cé mét

chiing téc don 1 nao mé ta phu hop nhat vé téi CHUYEN SANG CAU 46
3 T6i tw xac dinh minh 13 thudc hai ching tdc hay da sdc tdc CHUYEN SANG CAU 46
7 T6i khong biét chic CHUYEN SANG CAU 46
8 T6i khong biét cau hdi nay mudn ndi dén diéu gi CHUYEN SANG CAU 46
9 T6i khong mudn tra 1oi CHUYEN SANG CAU 46

45. H3y chon mot trong so cac dinh danh bén dudi day phu hop véi cdm nghi cha ban vé
chung téc hodc dan tdc chinh cdia minh? RACEMAN
100  Dan ban dia Hoa Ky, thé dan Da d6 hoac thd dan Alaska
200 Ngudichau A
300 NgudiDa den hodc ngudi My géc Phi
400  Ngudi My goc Latinh hay gbc Tay Ban Nha
500  Ngudi ban x& Hawai hodc Thé dan cac dao & Thai Binh Duong
601  Ngudi Trung Dong/Bac Phi/Tay Nam A va Bac Phi (SWANA)
800  NguoiDatrang
997  T6i khong biét chac
998  Tbi khéng biét cadu hdi nay mudn ndi dén diéu gi
999  Tbi khéng muén tra |
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THONG TIN NHAN KHAU HOC — CAC BO LAC (DEMOGRAPHICS - TRIBES)

NEU DA CHON LA DAN BAN DJA HOA KY, THO DAN DA DO HOAC THO DAN ALASKA

46. C6 phai ban 1a mét thanh vién da dang ky cha mét bd lac dinh cu tai Tiéu bang Oregon?

1 Dung. D3 dang ky tai mot bo lac & Oregon ]
2 Sai. D3 dang ky tai mot bo lac bén ngoai Oregon CHUYEN SANG CAU 48
3 Sai. Khong déng ky tai bat cr bo lac nao ca CHUYEN SANG CAU 48

NEU BAT CU’ MUC NAO SAU DAY DU'Q'C CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO

KHAC

7 T6i khong biét chic CHUYEN SANG CAU 48
8 Téi khdng biét cadu hdi nay mudn néi dén diéu gi CHUYEN SANG CAU 48
9 T6i khéng mudn tra 1oi CHUYEN SANG CAU 48

47.Ban |3 thanh vién cta B0 lac nao tai TIéu bang Oregon?
01 BO6 lac Burns Paiute
01 Lién minh cac Bo lac ngwdi Da do Coos, Lower Umpgua va Siuslaw
3 Lién minh cac B6 lac vung Grand Ronde
4 Lién minh cac B6 lac nguwoi Da do Siletz
5 Lién minh céc B lac tai Biét khu Umatilla cGia nguoi Da dé
6 Lién minh cdc B6 lac tai Warm Springs
7 B6 lac nguoi Da do Coquille
8 Lién minh nguoi Da d6 Umpqua tai Cow Creek
9 Hiép hoi BO lac Klamath
10 Toi dang ky tai moét bo lac khac
(Xin xac dinh rd hon)_
97 To6i khong biét chac
98 T6i khdng biét cadu hdi nay mudn néi dén diéu gi
99 T6i khdng mudn trd i
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THONG TIN NHAN KHAU HOC - NGON NGU’ (DEMOGRAPHICS — LANGUAGES)

48. Ban st dung (céc) ngdén ngit nao tai nha? Ban cé thé xac dinh mét hay nhiéu tuy chon
bén dw¢i day.

Tiéng Anh

Tiéng Tay Ban Nha

Tiéng Thd dan Da d6 Hoa Ky/Thé dan B lac ban x& Alaska

Tiéng Quang Béng

Tiéng Quan thoai

Tiéng Viét

Tiéng Hawai

Tiéng Samoa

Tiéng Somali

Tiéng Nga

ASL, PSE (Ngdn ngit Ky hiéu Hoa Ky, Ky hiéu Anh ngit Ban dia), ti€p xuc dién giai,

V.V...

95 Ngon ngit khac (Xin xac dinh r6 hon) _

OO ~NOOTULLE, WN -

[REGREY
= O

NEU BAT C’ MUC NAO SAU DAY BU'Q'C CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO

KHAC
97 To6i khong biét chac
98 T6i khdng biét cadu hdi nay mudn néi dén diéu gi

99 T6i khdng mudn tra 1oi
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THONG TIN NHAN KHAU HOC - TINH TRANG VO GIA CU
(DEMOGRAPHICS —HOUSELESSNESS)

No'i ban sdng c6 thé anh hudng dén sirc khée cua ban.

49. Trong vong 30 ngay vira qua, ban thuong nga & dau?

1 Trong nha clGa phu huynh, cha/me ké hodc ngudi gidm hé cla toi

2 Trong nha clia mot ngudi ban, thanh vién gia dinh hay ca nhan khac bdi vi toi da
r&i khoi nha cua tdi, hodc b me hay ngudi gidm ho cta téi khong thé mua néi nha

3 Trong mot nha nubi duwdng bén ngoai gia dinh

4 Trong m6t nha an trd hay nha trd 4n khan cap

5 Trong mot nha nghi hodc khach san

6 Trong mot xe 6-t8, cdng vién, b3i cdm trai hay noi cong cong khac

7 To6i khéng cé mdt chd ngl thudng xuyén

95 O mo6t noi khac phu hop hon (Xin xéc dinh rd hon)

97 To6i khong biét chac

98 T6i khdng biét cdu hdi nay mudn néi dén diéu gi

99 Toi khdng mudn tra 1o

THONG TIN NHAN KHAU HOC - CHAM SOC BEN NGOAI GIA DINH RUOT THIT
(DEMOGRAPHICS — FOSTER CARE)

50. Ban d3 tirng duoc sdp x&p vao & nha nudi dudng bén ngoai gia dinh hodc lwu tri trong
mot nha tap thé hay chua?

ROI

Chua

T6i khong biét chac

T6i khdng biét cadu hdi nay mudn néi dén diéu gi

T6i khdng mudn tra 1o

O 00NN B

THONG TIN NHAN KHAU HOC — DOI KEM (DEMOGRAPHICS - HUNGER)

51. Trong 30 ngay vira qua, ban phai chiu déi vi khéng du thirc an & nha véi mie do thuong
Xuyén?

Chwa bao gi® hodc hau nhu chua bao gio

Khoang mot Ian méi tuan

2 dén 3 [an moi tuan

Hau nhu mbi ngay

To6i khong biét chac

T6i khdng biét cadu hdi nay mudn néi dén diéu gi

T6i khdng mudn trd 1o

O 00 NP WN -
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THONG TIN NHAN KHAU HOC - KHUYET TAT (DEMOGRAPHICS — DISABILITY)

Chuing t6i mudn biét c6 bao nhiéu hoc sinh mac khuyét tat c6 thé dang can s gitip d& b6 sung
dé dat dwoc thanh céng tai trurdorng.

52. Ban ¢6 bj diéc hay lang tai nghiém trong hay khéng?

Cé

Khéng

T6i khong biét chac

T6i khdng biét cadu hdi nay mudn néi dén diéu gi
T6i khdng mudn trd |

O 00NN B

53. Ban cé bi mu hay thi lyc kém nghiém trong ngay ca khi mang kinh hay khéng?
Cé

Khong

T6i khong biét chac

T6i khéng biét cau hoi nay mudn néi dén diéu gi

T6i khéng mudn tra 1oi

O 00NN -
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54. Ban c6 gap khé khan nghiém trong khi di lai hodc leo cau thang hay khéng?
Cé

Khéng

T6i khong biét chac

T6i khéng biét cau hoi nay mudn néi dén diéu gi

T6i khdng mudn tra 1oi

O 00NN P

55. Ban c6 gap khé khin khi thay quan 4o hodc tdm rira hay khong?
Cé

Khoéng

T6i khong biét chac

T6i khdng biét cadu hdi nay mudn néi dén diéu gi

T6i khdng mudn tra |

O 00NN -
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THONG TIN NHAN KHAU HOC — XAC PINH GIO1 TiNH VA XU HUONG TiNH DUC
(DEMOGRAPHICS — GENDER IDENTIFY AND SEXUAL ORIENTATION)

56. Ban xac dinh gidi tinh cia minh 13 gi? Ban c6 thé xac dinh mét hay nhiéu tuy chon bén
dwéi day.
1 Two Spirit (Song tinh) CHi THE HIEN NEU DA CHON LA DAN BAN DIA HOA KY,

THO DAN DA PO HOAC THO DAN ALASKA

Con gdi hoac phu ni¥

Con trai hodc dan 6ng

A ntt/A nam

Phi nhij gidi

Linh hoat gidi

Nghi hoac gidi

Phi nhj nguyén gidi

07 Trung tinh/Phi gidi tinh

O o000 Ul b WN

CHi THE HIEN 20-25 NEU DA CHON LA NGU'O1 BAN BIA HAWAI/PACIFIC ISLANDER
20 Fa’afafine
21 Fa’atane
22 Leiti
23 Mahu kane
24 Mahu wahine
25 Takatapui
95 Gidi tinh khac phu hgp hon
(Xin xac dinh ro hon)_

NEU BAT CU’ MUC NAO SAU DAY BU'Q'C CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO

KHAC
97 T6i khong biét chac vé dinh dang gidi tinh ciia minh
98 T6i khong biét cau hoi nay muén néi dén diéu gi

99 T6i khong mudn tra 1oi

57. C6 phai ban la ngudi chuyén gidi hay khdng?

1 Pung

2 Khéng

7 To6i khong biét chac

8 T6i khdng biét cadu hdi nay mudn néi dén diéu gi
9 T6i khdong mudn tra 1oi
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58. Xu hudng tinh duc cla ban 1a gi? Ban c6 thé xac dinh mét hay nhiéu tuy chon dwéi day.

02 Di tinh luyén &i
01 Dong tinh luyén ai ni

07 Dong tinh luyén i nam

3 Song tinh luyén ai

4 Toan tinh luyén ai

5 V6 tinh luyén &i hodc Vo ai

6 Da dang luyén ai
08 Chua xac dinh
95 Xu huédng khac phu hgp hon
(Xin xac dinh r6 hon) _
97  T6i khong biét chac vé xu huéng tinh duc cia minh

NEU BAT CU’ MUC NAO SAU DAY BU'Q'C CHON, KHONG THE CHON BAT CU’ CAU NAO

KHAC
98 T6i khéng biét cau hoi nay muén néi dén diéu gi
99 T6i khdng mudn tra 1oi

LONG TRUNG THU'C (HONESTY)

59. Ban d3 tra 1&i nhirng cau hoi trong ban khdo sat nay trung thyc dén mirc nao?

1 Toi d3 trd |oi rat trung thyc

2 T6i d3 tra 1&i trung thue hau hét moi thoi diém trong cudc khao sat
3 Toi d3 tra 1o trung thye moi luc mot chat

4 Toi d3 tra |07 khéng trung thye chat nao

KET THUC (CLOSING)

Ban khao sat két thuc tai day.
Cam on ban dé danh théi gian tra I0i cdc cu héi caa ching téi.

Hay chup quét ma QR nay dé cé dwo’c mdt danh muc cac dia diém cé thé giip banva cung
cap bién phap hd tro ddi véi nhirng khoé khin thach thirc ma c6 thé ban dang ddi mit.
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	PHIÊN BẢN KHẢO SÁT – TỪ CUỘC KHẢO SÁT ĐƯỢC GIÁM SÁT/KHÔNG ĐẶT CÂU HỎI (SURVEY VERSION – FROM SURVEY BEING ADMINISTERED/DO NOT ASK)
	ĐỒNG Ý THAM GIA (CONSENT)
	SỨC KHỎE TỔNG THỂ (OVERALL HEALTH)
	MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG (SCHOOL CLIMATE)
	Xin cho chúng tôi biết bạn đồng ý, hoặc không đồng ý, với các tuyên bố sau đây đến mức nào.

	MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG – CÁC NĂM LẺ (SCHOOL CLIMATE – ODD YEARS)
	CÁC MỨC ĐIỂM – CÁC NĂM LẺ (GRADES – ODD YEARS)
	NẠN BẮT NẠT (BULLYING)
	Các câu hỏi tiếp theo có liên quan đến nạn bắt nạt.

	TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC – CÁC NĂM LẺ (ACCESS TO CARE – ODD YEARS)
	Chúng tôi muốn biết liệu rằng bạn có khả năng nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm thần khi cần thiết hay không.
	NẾU BẤT CỨ MỤC NÀO SAU ĐÂY ĐƯỢC CHỌN, KHÔNG THỂ CHỌN BẤT CỨ CÂU NÀO KHÁC

	SỨC KHỎE TÂM THẦN (MENTAL HEALTH)
	Bên trên chúng tôi đã hỏi về sức khỏe tâm thần tổng thể của bạn, bây giờ chúng tôi muốn đưa ra một số câu hỏi về cảm nhận của bạn.

	NGĂN NGỪA TỰ TỬ (SUICIDE PREVENTION)
	Nếu bạn cần hỗ trợ về mặt cảm xúc, hãy gọi hoặc nhắn tin cho đường dây nóng về khủng hoảng sức khỏe tâm thần theo số 988 để được hỗ trợ miễn phí và bảo mật suốt 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

	GIÁO DỤC GIỚI TÍNH TOÀN DIỆN (COMPREHENSIVE SEX EDUCATION)
	Các câu hỏi tiếp theo có liên quan đến những chủ đề mà có thể bạn đã được học tại trường trong năm học vừa qua (2024-25).

	RƯỢU BIA (ALCOHOL)
	Các câu hỏi tiếp theo có liên quan đến uống rượu, bao gồm uống bia, rượu vang, thức uống có cồn và ga như White Claw hoặc Truly, các suất rượu rum, gin, vodka hay whisky. Đối với những câu hỏi ấy, uống rượu không bao gồm nhấp một vài ngụm rượu vang ph...

	CẦN SA (MARIJUANA)
	Các câu hỏi tiếp theo có liên quan đến cần sa (marijuana hay cannabis) ở bất cứ hình thức nào, đôi khi được gọi là weed, hash hoặc pot, không bao gồm các sản phẩm có chiết xuất gai dầu hoặc chỉ chứa cannabidiol (CBD) mà thôi.

	THUỐC LÁ (TOBACCO)
	THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC – CHỦNG TỘC VÀ DÂN TỘC (DEMOGRAPHICS – RACE AND ETHNICITY)
	Mỗi dạng người đều có trải nghiệm sống khác nhau, trải nghiệm ấy có thể ảnh hưởng đến  sức khỏe của họ. Xin vui lòng cho chúng tôi biết về bản thân bạn để chúng tôi có thể hiểu biết rõ ràng hơn về các nhóm cộng đồng khác nhau, từ đó có thể cung cấp hì...
	NẾU BẤT CỨ MỤC NÀO SAU ĐÂY ĐƯỢC CHỌN, KHÔNG THỂ CHỌN BẤT CỨ CÂU NÀO KHÁC
	NẾU ĐÃ CHỌN LÀ DÂN BẢN ĐỊA HOA KỲ, THỔ DÂN DA ĐỎ HOẶC THỔ DÂN ALASKA
	(Xin xác định rõ hơn)
	NẾU ĐÃ CHỌN LÀ NGƯỜI CHÂU Á
	(Xin xác định rõ hơn)
	NẾU ĐÃ CHỌN LÀ NGƯỜI DA ĐEN HOẶC NGƯỜI MỸ GỐC PHI
	(Xin xác định rõ hơn)
	NẾU ĐÃ CHỌN LÀ NGƯỜI MỸ GỐC LATINH HAY GỐC TÂY BAN NHA
	(Xin xác định rõ hơn)
	NẾU ĐÃ CHỌN LÀ NGƯỜI BẢN XỨ HAWAI HOẶC THỔ DÂN CÁC ĐẢO Ở THÁI BÌNH DƯƠNG
	(Xin xác định rõ hơn)
	NẾU ĐÃ CHỌN LÀ NGƯỜI TRUNG ĐÔNG/BẮC PHI/TÂY NAM Á VÀ BẮC PHI (SWANA)
	(Xin xác định rõ hơn)
	NẾU ĐÃ CHỌN LÀ NGƯỜI DA TRẮNG
	(Xin xác định rõ hơn)
	NẾU ĐÃ CHỌN LÀ NGƯỜI THUỘC HƠN MỘT CHỦNG TỘC/ĐA CHỦNG TỘC

	THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC – CÁC BỘ LẠC (DEMOGRAPHICS – TRIBES)
	NẾU ĐÃ CHỌN LÀ DÂN BẢN ĐỊA HOA KỲ, THỔ DÂN DA ĐỎ HOẶC THỔ DÂN ALASKA
	NẾU BẤT CỨ MỤC NÀO SAU ĐÂY ĐƯỢC CHỌN, KHÔNG THỂ CHỌN BẤT CỨ CÂU NÀO KHÁC
	(Xin xác định rõ hơn)

	THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC – NGÔN NGỮ (DEMOGRAPHICS – LANGUAGES)
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